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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


DANH SÁCH TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

ĐỀ NGHỊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "CẶP LÁ YÊU THƯƠNG" 
	Stt
	Họ tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Hoàn cảnh gia đình
	Điện thoại liên hệ

	1
	Lê Văn Phong
	2006
	Thôn Ra Đang, Hương Hữu, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, em là dân tộc thiểu số
	0965502420

	2
	Nguyễn Văn Quốc Khánh
	2006
	Thôn 6,  xã Hương Hữu Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, em  là dân tộc tiểu số nhiều năm liên học sinh giỏi
	01626826527

	3
	Nguyễn Ngọc Mai
	2004
	Phú Nhuận, xã Hương Giang, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, bố tàn tật
	01654311621

	4
	Trần Thị Hoài Nhi
	2004
	Thôn 8, Hương Hòa, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, bố bị mù, mẹ mắt phải bị mờ không nhìn được, gia đình có 2 chị em đang tuổi ăn học. Em nhiều năm liên học sinh giỏi
	01645536149

	5
	Nguyễn THị Thu Lành
	2003
	Thôn 11, Hương Hòa, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, gia đình có 4 chi em, chị đầu bị tàn tật nặng, bố mẹ đề làm nông, làm thuê nên kinh tết gia đình rất khó khăn
	0942435374

	6
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	2007
	Thôn 3, Hương Lộc, Nam Đông, TT Huế
	Hộ cận nghèo, bố mẹ thường xuyên bị bênh nê kinh tết rất khó khăn, nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tật.
	A Trai

(Trưởng thôn)

01645432350

	7
	Trần Thị Ngọc Trâm
	2007
	Thôn 3, Hương Lộc, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ một mình nuôi 2 chị em ăn học nên kinh tết rất khó khăn
	01634478958



	8
	Khuất Duy Tâm
	2005
	Tổ dân phố 1, TT Khe Tre, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, gia dình có 4 anh em, mẹ bị bệnh tim
	0985756018

	9
	Hồ Văn Thời
	2006
	Thôn Dỗi, Thượng Lộ, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo người dân tộc tiểu số, mồ côi cha, mẹ phải nuôi 4 anh em ăn học.
	01292409326

	10
	Nguyễn Thị Kiều Mai
	2006
	Thôn Cha Măng, Thượng Lộ, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, người dân tộc tiểu số, mẹ bị cụt tay, cháu rất muốn đi học nhưng gia đình không có tiền
	01667218133

	11
	Bùi Thị Anh Thư
	2006
	Thôn Hà An, Hương Phú , Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, Mồ côi bố, mẹ hay đau ốm, gia đình có 3 anh em đang tuổi ăn học.
	01669964866

	12
	Đỗ Thị Xíu
	2006
	Thôn Phú Hòa, Hương Phú, Nam Đông, TT Huế
	Cận nghèo, gia đình đông anh em, bố mẹ đi làm thuê kinh tế rất khó khăn.
	01644491836

	13
	Lê Việt Mạnh
	2007
	Thôn Pa Noong, Hương Sơn, Nam Đông, TT Huế
	Cận nghèo, mẹ hay đau ốm, một mình bố đi làm thuê từ sáng đến tối để nuôi 3 mẹ con.
	01666470570



	14
	Trần Thị Mơ
	2007
	Thôn A2, Hương Sơn, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, bố hay đau ốm, một mình mẹ đi làm thuê để nuôi 2 anh em ăn học
	C Tý

(Trưởng thôn)

01292910144

	15
	Hồ Thi Sương
	2007
	Thôn 3, Thượng Quảng, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ một mình  nuôi 2 anh em đang đổ tuổi ăn học
	A Chang

(Trưởng thôn)

01683076602

	16
	Hồ Minh Đảng
	2006
	Thôn 2, Thượng Quảng, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ bị bệnh, một mình em phải chăm sóc em nhỏ, chăm số bố mẹ, vùa phải lo học hành nên rất vất vã, khó khăn trong cuộc sống

	A Chung

( Trưởng thôn) 0964889605

	17
	Hồ Thị Hằng
	2004
	Thôn 3, Thượng Nhật, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, sống với mẹ và em trai hiện em là học sinh giỏi người dân tộc thiểu số.
	A Kiện

(Trưởng thôn)

01677850276

	18
	Hồ Thị Mai
	2003
	Thôn 4, Thượng Nhật, Nam Đông, TT Huế
	Hộ  cận nghèo, là người dân tộc thiểu số, gia đình đông anh em, bố mẹ không có công việc ổn định
	A Kếu

(Trưởng thôn)

0975499274

	19
	Hồ thị Thanh Tâm
	2008
	Thôn 7, xã Thượng Long, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, cháu là người dân tộc thiểu số
	A Mãi

(Trưởng thôn)

01647328966

	20
	Trần Thị Ái Nguyên
	2008
	Thôn 6, xã Thượng Long, Nam Đông, TT Huế
	Hộ nghèo, Cháu là người dân tộc thiểu số
	A Lánh

(Trưởng thôn)

01688348132

	21
	Hồ Thị Thủy Ngân
	2009
	Thôn 2 lập, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông tỉnh TT Huế
	Hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, sống trong ngôi nhà tạm bợ
	Thầy An

0975864861

	22
	Nguyễn Thị Liên
	2010
	Thôn Ta Sinh, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh TT Huế
	Hộ nghèo, em là người dân tộc cơ tu dang sống cùng mẹ, bố dượng và 2 em nhỏ, trong ngôi nhà tạm bợ
	Thầy An

0975864861

	23
	Trương Thu Uyên
	2007
	TDP 7, Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế
	Hộ nghèo, bố mẹ ly hôn, 2 anh em sống với bố, Năm 2015 bố bị tai nạn giao thông tổn thương sức khỏe 45%, hiện nay làm phụ hồ nhưng công việc không ổn định.
	01216696651

	24
	Lê Thị Thùy Trang
	2003
	TDP 1, An Bình, Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, đông con, ba mẹ làm thuê, công việc không ổn định, kinh tế vô còng khó khăn.
	0905743059

	25
	Đặng Văn Hiếu
	2006
	TDP 11, Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế
	Hộ cận nghèo, mồ côi bố, mẹ làm thuê không ổn định
	01636754526

	26
	Nguyễn  Văn An
	2006
	Thôn TDH Trung, Hải Dương, Hương Trà, TT Huế
	Hộ cận nghèo, gia đông anh em, mẹ ở nhà làm công việc nội trợ, bố làm nghề đánh cá, tuy nhiên do sự cố môi trường biển nên kinh tế gia đình càng khó khăn.
	01686872472

	27
	Nguyễn Thị Hương Giang
	2007
	Thôn TDT Tây, Hải Dương, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ làm thuê không ổn định nhưng phải nuôi 3 anh em ăn học
	01626850735

	28
	Lê Đức Hảo
	2003
	Thôn Phú Tuyên, Bình Thành, Hương Trà, TT Huế
	Hộ cận nghèo, mẹ bệnh nặng mất sức lao động
	0969231054

0969231054

	29
	Võ Thị Linh
	2006
	Thôn La Khê Trẹm, Hương Thọ, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cả bố lẫn mẹ hiện nay ở với bà ngoại già yếu
	A Quang

(Trưởng thôn)

01695377365

	30
	Nguyễn Văn Hùng
	2003
	Thôn Hải Cát 1, Hương Thọ, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, mẹ bệnh nặng không lao động được
	01676757792

	31
	Đặng Quốc Thái
	2006
	An Vân, Hương An, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ một mình nuôi 3 anh em ăn học
	01279900120

	32
	Nguyễn Thị Ly Ly
	2002
	Bồn Trì, Hương An, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, bố khuyết tật chân, bị liệt
	0916837515

	33
	Võ Văn Điệp
	2006
	An Vân, Hương An, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, ba bệnh nặng, gia đình có 2 anh em đang tuổi đi học, mẹ công việc không ổn định.
	01645502321

	34
	Trần Thị Kiều Oanh
	2006
	Thôn Tân Phong, Hương Bình, Hương Trà, TT Huế
	Hộ cận nghèo, không có bố, mẹ ảnh hưởng chất độc da cam từ bà ngoại nên bị tật bẩm sinh, hiện nay cuộc sống của 2 mẹ con nhờ vào và chế độ chính sách
	01679417709

	35
	Nguyễn Xuân Tổng
	2007
	Thôn An Thuận, Hương Toàn, Hương Trà, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ buôn bán nhỏ, không có đủ diều kiện nuôi 5 anh em đang đi học
	01663122947

	36
	Hồ Thị Nga
	2016
	TDP Long Khê, Hương Vân, , Hương Trà, TT Huế


	Hộ nghèo. mồ côi mẹ, bố và là người khuyết tật nặng, hiện tại 3 bố con sống nhờ trợ cấp BTXH
	01692866847

	37
	Hồ Thị Trang
	2006
	Tổ 2, Thị Trấn A Lưới, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ làm rẫy, sức yếu phải nuôi 2 chị em ăn học
	A Hải

(Trưởng thôn)

012974935593

	38
	Hồ Văn Lay
	2006
	Thôn Ka nôn 1, Hương Lâm, A Lưới, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác, hiện em đang ở với anh trai trong ngôi nhà lụp xụp
	A Sơn

(Trưởng thôn)

0978891610

	39
	Hồ Trung Kiên
	2007
	Xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ hay đau ốm nhưng phải một mỉnh nuôi 2 anh em ăn học
	01202453070

	40
	Nguyễn Thị Giang
	2006
	Thôn Tà Roi, A Ngo, A Lưới, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ bị tàn tật và hay đau ốm cuộc sống 2 mẹ con rất khó khăn
	A Cường

(Trưởng thôn)

0911454691

	41
	Hồ Đặng Thị Trà Mi
	2004
	A La, Hồng Thái, A Lưới, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ bị bệnh gai cột sống nhưng phải đi làm thuê để nuôi em ăn học, em là người dân tộc thiểu số (ta ôi)
	A Hàm ( (Trưởng thôn) 01659671088

	42
	Lê Thị Mưa
	2007
	 Thôn Chi Hoa, A Đớt, A Lưới, TT Huế
	Hộ nghèo, mồ côi cha, hiện em sống với mẹ và em giá 5 tuổi
	A Vời

( Trưởng thôn)

01697685913

	43
	Trần Mai Dim
	2007
	Thôn 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới
	Hộ nghèo, , gia đình sống trong ngôi nhà tạm
	01644735132



	44
	Trần Thị Mỹ Nhung
	2007
	Thôn A Ri, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế
	Hộ nghèo, gia đình sống trong ngôi nhà tạm
	01693926503

	45
	Phạm Thị Thẻo
	2002
	Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Không có bố, Mẹ đơn thân nuôi con, gia đình có 3 mẹ con, không có nhà hiện đang ở nhờ nhà người thân
	01654611656

	46
	Nguyễn Phế Danh
	2012
	Thôn 4, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Không có bố, mẹ bị thiểu năng trí tuệ, hiện sống nhờ ông bà ngoại
	

	47
	Mai Thanh Hóa
	2003
	Thôn 4, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Không có bố, Mẹ đơn thân nuôi con, hoàn cảnh rất khó khăn, túng thiếu
	

	48
	Văn Thị Nhớ
	2005
	Thôn 3, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, TT Huế
	Hộ nghèo, bố bị tai nạn giao thông gẫy cọt sống ngồi một chỗ
	

	49
	Trương Anh Bi
	2007
	Thôn 2, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Hộ nghèo, mẹ góa nuôi con, hai mẹ con sống trong ngôi nhà tạm bợ
	

	50
	Lê Thị Ái My
	2006
	Thôn 2, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Hộ nghèo, mẹ bị ung thư đang điều trị, bố làm nghề chài lưới nuôi 3 anh em ăn học
	

	51
	Trần Thị Thùy Trang
	2001
	Thôn 5, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế
	Không có bố, mẹ bị bệnh tim không có tiền chữa bệnh nên cuộc sống hết sức khó khăn. Hiện tại đang ở nhờ nhà ông bà ngoại.
	

	52
	Bạch Thị Sanh
	2008
	Hòa Mỹ, Lộc Bổn, Phú Lộc, TT Huế
	Hộ nghèo, không chồng nuôi con
	Hàng xóm

01636256186

	53
	Lương Thị Lệ Quyên
	2001
	Xóm Đồng Nghĩa Lộ, Quảng Phú, Quảng Điền, TT Huế
	Hộ nghèo, bố bỏ đi. mẹ bị khuyết tật đi lại khó khăn.
	01647567516


	54
	Trần Thị Diệu Oanh
	2000
	Thôn La Khê, phường Hương Vinh, TX Hương Trà
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo
	Điện thoại liên hệ
0168993482

	55
	Trần Thị Thúy Vi
	2002
	Tổ 12, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo
	Chị gái: 0988870691

	56
	Dương Xuân Ngọc Phong
	2001
	Thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

	Hộ cận nghèo, bố bị khuyết tật chân, mẹ bị thoái hóa cột sống, không lao động được
	Mẹ: 01639031656

	57
	Ngô Phước Quỳnh Chi
	2004
	12 đường Bao Vinh, xã Hương Vinh, TX Hương Trà 
	Bố mắc bệnh hiểm nghèo đã mất. Mẹ em là công nhân thu nhập 58không ổn định, thường xuyên đa59u ốm phải nuôi 2 chị em ăn học. Bản thân em vẫn luôn cố gắng học tập, 6 năm liền là học sinh giỏi.
	Mẹ: Ngô Thị Hoài Ngọc 01203175891

	58
	Trần Thị Thảo Nhi
	2001
	Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	Gia đình thuộc hộ nghèo, không có bố, chỉ có 2 mẹ con, mẹ mắc bệnh tâm thần, nhà xuống cấp trầm trọng, hiện em đang đọc lớp 9 và có nguy cơ bỏ học
	Điện thoại liên hệ 01658676191

	59
	Nguyễn Thị Ny
	2003
	Thôn Phước An, Lộc Tiến, Phú Lộc
	Không có bố, mẹ mất sớm, hiện đang học lớp 7, hai anh em sống với ông bà ngoại già yếu, ông ngoại bị khuyết tật nặng, hoàn cảnh hết sức khó khăn
	 Liên hệ 02342477957

	60
	Trương Thị Nhung
	2002
	Thôn Tây A, xã Lộc An, huyện Phú Lộc
	Bố em bị bại não phải ngồi xe lăn suốt 12 năm qua, mẹ bỏ đi không liên lạc được. Hiện tại sống với ông nội 71 tuổi đã già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hằng ngày sau giờ học 2 chị em giúp ông nội việc nhà và phụ thêm làm 3 sào ruộng để có gạo ăn. Mong muốn của 2 chị em là được đi học.
	

	61
	Nguyễn Văn Minh Hoàng
	2014
	Thôn 1, Hương Hữu, Nam Đông
	Mồ côi cha, mẹ bị tâm thần đau ốm thường xuyên hiện nay cháu được ông bà ngoại đứng ra nuôi dưỡng, gia đình thuộc hộ nghèo
	

	62
	Vương Thanh Gióng
	2005
	Đội 7 Ư Rang, Hương Hữu, Nam Đông
	Mồ côi cha, mẹ bị câm điếc đang sống cùng bà ngoại gia đình thuộc hộ nghèo
	

	63
	Nguyễn Gặp
	2007
	Phú Mậu, Hương Phú, Nam Đông
	Gia đình thuộc hộ nghèo
	

	64
	Trần Thị Loan
	2004
	Thôn 4, Thượng Long, Nam Đông
	Em là người đồng bào dân tộc thiểu số Cơ tu, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố em thường xuyên ốm đau, mất sức lao động. Em hiện là học sinh lớp 7 trường THCS bán 67trú Long Quảng. 6 năm qua em luô68n là học sinh giỏi nhưng do hoàn 69cảnh khó khăn nên việc đi học của em có nguy cơ bị dang dở.
	

	65
	Huỳnh Ngọc Hà Vy
	2006
	Số 1048, tổ 13, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	Gia đình thuộc hộ nghèo, ba bị tai nạn chấn thương sọ não, mẹ không có việc làm ổn định, hòa cảnh gia đình rất khó khăn
	Liên hệ: 01688164140

	66
	Lê Thị Yến Nhi
	2008
	Thôn 8b, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	Gia đình thuộc hộ nghèo, ba mẹ là người khuyết tật không lao động được, hiện cháu sống cùng ông bà nội
	Liên hệ: 01697222159

	67
	Nguyễn Văn Hào
	2006
	Thôn Tô Đà 1, Thủy Tân, Hương Thủy
	Mẹ em bị bệnh tim đã qua đời, không có cha, em được ông bà ngoại cưu mang nhưng tháng 11/2015 bà bị tai biến không đi lại được, tháng 2/2016 ông mắc bệnh suy thận, giảm trí nhớ nên em sang nhà cậu mợ ở nhưng đời sống vô cùng khó khăn.
	Cậu: Nguyễn Văn Dữ 01208032268
0978799738

	68
	Trương Thị Tâm Như
	 
	64/271 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, Tp. Huế
	Không có ba, mẹ đi bán vé số sức khỏe không ổn định. Hiện 2 mẹ con ở nhờ nhà bà ngoại. Gia đình thuộc hộ nghèo
	
Liên hệ: 01636827731

	69
	Lê Thị Anh Thư
	2002
	61 Tôn Quang Phiệt, phường An Đông, Tp. Huế
	Gia đình thuộc hộ nghèo, ba chết, mẹ bỏ đi lấy chồng xa, 2 chị em sống nhờ bà nội đã già yếu
	O ruột: 0948539655

	70
	Phan Minh Tài
	2006
	142 Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc, Tp. Huế
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 anh em ở với bà nội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	Liên hệ: 0914077772

	71
	Triệu Thị Thanh Vân
	2001
	400 Lê Duẩn, Phú Thuận, Tp. Huế
	Mồ côi cha, mẹ hay đau ốm, gia đình thuộc hộ nghèo
	Liên hệ 01229583631

	72
	Hồ Đắc Phương Anh
	2007
	61 Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, Tp Huế
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em ở với ông bà nội đã già yếu, gia đình thuộc hộ cận nghèo
	Ông nội 0978801854

	73
	Trần Thị Bảo Nhi
	2007
	44 Trường Chinh, Xuân Phú, Thành phố Huế
	Mẹ mắc bệnh nặng đã mất. Bố thường xuyên đau ốm, mất sức lao động nhưng phải nuôi 3 chị em ăn học, gia đình thuộc hộ nghèo. Em luôn cố gắng học và đều đạt học sinh giỏi nhưng trong thời gian tới có thể không tiếp tục đi học được nữa vì hoàn cảnh gia đình.
	Bố: Trần Quang Dũng
C.Chuyền(thôn trường)
01232558015

	74
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	2003
	Tổ 1, khu vực 1, phường Hương Sơ, Thành phố Huế
	Bố em mất năm 2005, mẹ thì bị tàn tật nặng không lao động được, gia đình đông anh chị em thuộc diện hộ nghèo. Em luôn cố gắng học tập tốt, 7 năm liền là học sinh giỏi. Gia đình em sống với bà ngoại đã già yếu, do hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nên ước mơ đến trường của em không thể tiếp tục được.
	Mẹ: Nguyễn Thị Hải
Anh trai 01685630570
A Ty ( cán bộ phường)
01698745309


	75
	Dương Thị Kim Ngân
	2004
	1/5 Kiệt 4 đường Nguyễn Tư Trịnh, Thuận Hòa, Tp Huế
	Mẹ mất, cha bị bệnh tâm thần. Gia đình thuộc hộ nghèo.
	Liên hệ 01636093513

	76
	Nguyễn Thị Anh Thi
	2008
	Thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang
	Gia đình thuộc hộ nghèo, ba mẹ bị tâm thần nặng, ba bị thần kinh thực vật mất sức lao động gia đình thật sự khó khăn
	Nguyễn Công Điệt
01693638861

	77
	Phạm Thị Mỹ Nhung
	2000
	Cụm 1, xã Vinh An, huyện Phú Vang
	Không có cha, mẹ chết từ lúc nhỏ hiện đang sống với bà ngoại ngoài 80 tuổi không còn sức lao động. Gia đình thật sự khó khăn
	A Phúc ( thôn trưởng) 0169554253

	78
	Lê Quân
	2007
	Cụm 5, Hà Úc, Vinh An, Phú Vang
	Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mất sớm
	Chị gái: 0988870691
A Quýnh ( Trưởng thôn): 0914236869

	79
	Trần Thị Thu Thủy
	2002
	Thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang
	Gia đình thuốc hộ nghèo. Trong nhà gồm 1 mẹ và 5 người con đang đi học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
	ĐT liên hệ: 0987538849

	80
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	2009
	Thôn Đông B, Phú Lương, Phú Vang
	Bố bị điện giật đã mất, mẹ sức khỏe kém, đang làm tại công ty may tại khu công nghiệp Phú Bài. Gia đình thuộc hộ nghèo. Hiện cháu học lớp 1 trường tiểu học Phú Lương 2, em luôn cố gắng học tập, là 1 học sinh xuất sắc của lớp.
	Mẹ: Hồ Thị Nga
01234022133

	81
	Phạm Thị Kiều Nhi
	2009
	Đội 5, thôn Thúy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện đang ở với bà ngoại 85 tuổi già yếu không thể nuôi được cháu. Gia đình hiện rất khó khăn
	Bà: Nguyễn Thị Hải
01654522647-01688667238
- A Cường ( Trưởng thôn): 01662561963

	82
	Văn Đinh Quang
	2003
	Thôn Lại Trung, Quang Vinh, Quảng Điền
	Bố mất sớm, hiện mẹ phải nuôi 3 anh em và ông bà nội đã già yếu. Gia đình rất khó khăn
	Liên hệ 01655322315

	83
	Lê Thị Quỳnh Nhi
	2003
	Tổ dân phố Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
	Không có bố, hiện mẹ phải nuôi 3 anh em và ông bà nội đã già yếu. Gia đình rất khó khăn
	Liên hệ 0979374769

	84
	Hồ Thị Quỳnh Trâm
	2003
	Thủ Lễ, thị trấn Sịa, Quảng Điền
	Mẹ em mất từ lúc em mới được 18 tháng. Bố đi làm ăn xa, lấy vợ khác nhưng gia đình vẫn rất khó khăn. Em hiện đang sống với ông bà nội đã già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.
	Ông nội: Hồ Miên 01637472864

	85
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	2007
	Thôn Hưng Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
	Gia đình em rất khó khăn, bố bị bệnh động kinh chết năm 2013, mẹ em mất từ lúc em sinh ra được 15 ngày. Em phải sống nhờ ở nhà cô ruột. Gia đình có 3 anh chị nhưng chưa ai có việc làm, nay đây mai đó.
	Cô : Nguyễn Thị Thìn
01645432987

	86
	Nguyễn Hữu Quang
	2008
	Tổ 8, cụm 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống với bà nội 69 tuổi đã già yếu  Gia đình thuộc diện hộ nghèo. 
	Bà nội: Trần Thị Diện
09813300115

	87
	Trần Văn Phong
	2003
	Thôn Lê Lộc 1, Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới
	Gia đình đông anh em, bố mẹ là người khuyết tật, em cũng bị khuyết tật nặng liệt  hai chân, gia đình rất khó khăn
	 A Phiên ( hàng xóm)
0969335354

	88
	Kê thị Sếp
	2003
	Thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới
	Mồ côi cha lẫn mẹ hiện đang sống với anh trai và chị gái làm thuê làm mướn, hoàn cảnh rất khó khăn
	Liên hệ 01647189945

	89
	Kê Thị Thảo
	2006
	Thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới
	Mồ côi cha lẫn mẹ. Hiện sống với bà ngoại, gia đình thuộc hộ nghèo
	AĐặng  Thái Lực           ( trưởng thôn)

	90
	Hồ Thị Kim Em
	2009
	Thôn 4, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới
	Mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác hiện em đang ở với ông bà ngoại đã già yếu bệnh tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	
A Hữu ( thôn trưởng)
01667320179


